
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ NA RÌ 

 

Số:          /TB-TTYT 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Na Rì, ngày      tháng     năm 2025

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá sửa chữa một số hạng mục tại các khoa, phòng 

thuộc Trung tâm Y tế Na Rì 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, dịch vụ 

Trung tâm Y tế Na Rì có nhu cầu sửa chữa một số hạng mục tại các khoa, 

phòng, cụ thể như sau: 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Trung tâm Y tế Na Rì thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện danh mục dịch vụ nêu trên cung cấp báo giá cho đơn vị. 

Địa điểm và Thời gian tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về Bộ phận văn thư, 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế Na Rì, Thôn Phố Mới, xã Na Rì, 

tỉnh Thái Nguyên trước 17 giờ 00 phút ngày 26/9/2025. 

* Ghi chú: 

- Các đơn vị tham gia gửi báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

phù hợp với danh mục báo giá. 

- Báo giá có giá trị trong thời hạn tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (đề nghị báo giá); 

- Phòng HC - TH (Đăng tải trang TTĐT); 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi (đề nghị báo giá); 

- Lưu: VT, HC-TH. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng 



DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TTYT ngày     tháng      năm 2025 của Trung tâm Y tế Na Rì) 

STT Tên công tác Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

  A.  KHOA DƯỢC (01 bộ kho vác xin, 02 bộ kho nội trú, 

02 bộ phòng trưởng khoa):   

        

  *) Phần tháo dỡ kết cấu cũ:           

1 Tháo dỡ cánh cửa panô gỗ kính bị hư hỏng, mục mọt m2 13,8060     

  (2,34*1,18)*5 = 13,806         

2 Tháo dỡ khuôn cửa đơn m 30,5000     

  (2,4*2+1,3)*5 = 30,5         

  *) Phần sửa chữa, cải tạo:           

3 Trát tường, vị trí tháo dỡ khuôn cửa đơn, dày 6cm cho bằng 

mặt tường hiện trạng (bao gồm vật liệu + nhân công) 

bộ 5,0000     

4 Sơn tường vị trí trát má thay cửa 3 nước không bả m2 6,5780     

  (2,4*2+1,18)*0,22*5 = 6,578         

5 Cửa đi khung nhôm hệ 55, kính an toàn 6,38mm, trên kính, 

dưới panô nhôm (đã bao gồm đầy đủ phụ kiện và công lắp 

đặt, trừ khoá cửa) 

m2 13,4550     

   (01 bộ kho vác xin, 02 bộ kho nội trú, 02 bộ phòng trưởng 

khoa):  (2,34*1,15)*5 = 13,455 

        

6 Khoá cửa AG bộ 5,0000     

7 Cửa đi khung nhôm hệ 55, kính an toàn 6,38mm, hệ cửa 

lùa, trên kính, dưới panô (đã bao gồm đầy đủ phụ kiện và 

công lắp đặt, trừ khoá cửa) (Cửa kho vật tư) 

m2 4,1625     

  Cửa kho vật tư:  (3,33*1,25) = 4,1625         

8 Khoá cử lùa hệ 55 bộ 1,0000     

9 Bịt ô thoáng bằng tấm panel tôn xốp 2 mặt  m2 0,4725     

  0,45*1,05 = 0,4725         

  B.  KHOA NỘI TỔNG HỢP (Phòng điều trị khoa nội tổng 

hợp):   

        

  *) Tháo dỡ kết cấu cũ:           

10 Tháo dỡ cửa pa nô gỗ kính bị hỏng, để thay cửa mới (cửa 

phòng điều trị khoa nội tổng hợp) 

m2 3,3024     

  (2,19+0,39)*1,28 = 3,3024         

11 Tháo dỡ khuôn cửa kép m 6,6800     

  (2,7*2+1,28) = 6,68         

  *) Phần sửa chữa, cải tạo:           

12 Trát tường vị tí tháo dỡ khuôn cửa, bằng vữa xi măng mác 

75 (bao gồm vật liệu, nhân công trọn khoản) 

bộ 1,0000     

13 Sơn tường vị trí trát khuôn cửa 3 nước, không bả  m2 1,4960     

  (2,7*2+1,4)*0,22 = 1,496         

14 Cửa đi khung nhôm hệ 55, kính an toàn 6,38mm, trên kính, 

dưới panô (đã bao gồm đầy đủ phụ kiện và công lắp đặt, trừ 

khoá cửa) 

m2 3,7800     

  2,7*1,4 = 3,78         

15 Khoa cửa AG m2 1,0000     

  C. KHOA NGOẠI - GMHS & KSNK (Phòng mổ):           

16 Tháo dỡ trần nhựa cũ bị hư hỏng (Trần nhựa phòng mổ hữu 

trùng tầng 2 - dãy nhà A) 

m2 9,6560     

  (2,84*3,4) = 9,656         



17 Thi công công trần bằng tấm nhựa khung xương (kích 

thước dày = 9mm, khổ rộng bằng 400mm, chiều dài bất kỳ, 

đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, công lắp đặt và phào chỉ) 

M2 9,6560     

  2,84*3,4 = 9,656         

  D. KHOA NHI + KHOA HSCC-CĐ:           

18 Tháo dỡ tay gù cửa sổ nhôm bị gẫy hỏng và lắp tay gù cửa 

sổ nhôm mới (bao gồm vật liệu và nhân công lắp đặt) 

Bộ 12,0000     

   - Khoa nhi (10 bộ):  10 = 10         

   - Khoa HSCC-CĐ (02 bộ):  2 = 2         

  E. MÁI TÔN NHÀ THUỐC + NHÀ ĐỂ XE TRUNG 

TÂM:   

        

19 Tháo dỡ mái tôn cũ bị mục nát, hư hỏng bằng thủ công m2 79,8000     

   - Mái bên quầy thuốc:  (7*5,5) = 38,5         

   - Mái bên phòng bảo vệ nhà để xe: (7*5,5) = 38,5         

   - Tấm úp nóc: (0,4*7) = 2,8         

20 Lợp lại mái bằng tôn mạ màu liên doanh, dày 0,4mm 100m2 0,7700     

  - Mái bên quầy thuốc:  (7*5,5)/100 = 0,385         

  - Mái bên phòng bảo vệ nhà để xe: (7*5,5)/100 = 0,385         

21 Tôn úp nóc khổ rộng 400, dày 0,4mm m 7,0000     

22 Phếu thu nước bằng tôn  Cái 1,0000     

23 Lắp đặt ống nhựa u.PVC - Đường kính 90mm 100m 0,0270     

  2,7/100 = 0,027         

24 Lắp đặt cút nhựa u.PVC, Đường kính 90mm cái 1,0000     
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